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Chọn một phương án đúng trong các câu sau:
Câu 1. Ở thực vật, các chất nào dưới đây thường được vận chuyển từ lá đến các bộ phận khác?
A. Chất hữu cơ .                                              B. Nước và chất khoáng.
C. Chất hữu cơ và nước.                                 D. Nước, chất hữu cơ và chất khoáng.
Câu 2. Yếu tố nào điều khiển hoạt động đóng mở khí khổng?
A. Hàm lượng nước                                        B. Hàm lượng oxygen
C. Hàm lượng carbondioxide                          D. Hàm lượng diệp lục
Câu 3. Khi đưa cây đi trồng nơi khác, người ta thường làm gì để tránh cho cây không bị mất nước?
A. Nhúng ngập cây vào nước.                         B. Tỉa bớt cành, lá.
C. Cắt ngắn rễ.                                                 D. Tưới đẫm nước cho cây.
Câu 4. Yếu tố chủ yếu ngoài môi trường không ảnh hưởng đến quang hợp là?
A. Nước, hàm lượng khí carbon dioxide, hàm lượng khí oxygen.
B. Hàm lượng khí oxygen.
C. Nước, hàm lượng khí oxygen, ánh sáng.
D. Nước, hàm lượng khí oxygen, nhiệt độ.
Câu 5. Quá trình hấp thụ chất dinh dưỡng trong cơ thể người diễn ra chủ yếu ở đâu?
A. Miệng                  B. Dạ dày                          C. Ruột non                   D. Ruột già
Câu 6: . Phát biểu nào dưới đây là đúng?
A. Đường sức từ là đường nối từ cực Nam đến cực Bắc của nam châm
B. Đường sức từ là đường cong có chiều cực Nam đến cực Bắc của nam châm
C. Đường sức từ là những đường có thật thể hiện sự tồn tại của từ trường
D. Đường sức từ ở bên ngoài nam châm là những đường cong có chiều từ cực Bắc đến cực Nam.
Câu 7. Xung quanh vật nào sau đây không có từ trường?
A. Một dây dẫn thẳng, dài có dòng điện chạy qua
B. Một khung dây có dòng điện chạy qua.
C. Một khung dây.
D. Một kim nam châm.
Câu 8. Cấu tạo phân tử của oxygen bao gồm?
A. 1 nguyên tử O
B.  2 nguyên tử O
C. 2 nguyên tử H và 1 nguyên tử O
D. 2 nguyên tử H và 2 nguyên tử O
Câu 9. Quá trình vận chuyển nước và muối khoáng trong cây nhờ bộ phận nào?
A. Tế bào lông hút                                                  B. Mạch rây.
C. Mạch gỗ.                                                            D. Tế bào vỏ.
Câu 10. Trái đất là một nam châm khổng lồ có?
A. 2 cực địa từ trùng với 2 cực địa lý
B. 2 cực địa từ không trùng với 2 cực địa lý
C. Cực bắc địa lý trùng với cực nam địa lý
D. Cực nam địa từ trùng với cực nam địa lý
Câu 11. Trao đổi chất và chuyển hóa năng lượng có vai trò quan trọng đối với?
A. Sự chuyển hóa của sinh vật.
B. Sự biến đổi các chất.
C. Sự trao đổi năng lượng.
D. Sự sống của sinh vật.
Câu 12. Chọn các từ/cụm từ phù hợp để hoàn thành đoạn thông tin sau?
Chuyển hóa năng lượng là sự …(1)… năng lượng từ dạng này sang dạng khác.
A. Biến đổi                    B.  Tạo ra              C. Trao đổi                        D. Chuyển hóa
Câu 13. Các tác nhân của môi trường tác động tới cơ thể sinh vật được gọi là gì?
A. Các nhận biết         B. Các kích thích.         C. Các cảm ứng.       	D. Các phản ứng.
Câu 14. Tập tính bẩm sinh là những tập tính
A. sinh ra đã có, được thừa hưởng từ bố mẹ, chỉ có ở cá thể đó.
B. sinh ra đã có, được thừa hưởng từ bố mẹ, đặc trưng cho loài.
C. học được trong đời sống, không được thừa hưởng từ bố mẹ, chỉ có ở cá thể đó.
D. học được trong đời sống, không được thừa hưởng từ bố mẹ, đặc trưng cho loài.
Câu 15. Cơ sở và đối tượng tác động của bẫy đèn:
A. Tính giả chết khi đụng phải vật lạ của ruồi muỗi.
B. Tính hướng hóa của ong mắt đỏ.
C. Tính hướng sáng của bọ cánh cứng.
D. Tính hướng sáng của sâu đục quả. 
Câu 16. Trong vườn trồng nhãn, người ta thường kết hợp thả thêm đối tượng nào sau đây?
A. Bướm.		B. Vịt. 		C. Chim sâu.       	D. Ong mật.
[bookmark: _Hlk163482692]Câu 17. Khi ở vị trí cân bằng, kim nam châm luôn chỉ hướng: 
A. Đông – Bắc           B. Bắc – Nam                 C. Tây – Nam       D. Đông - Nam
Câu 18. Nam chân có thể hút vật nào dưới đây?
A. Nhựa                     B. Đồng                   C. Gỗ                D. Thép
Câu 19. Chọn đáp án sai.
A. Từ phổ cho ta hình ảnh trực quan về từ trường.
B. Đường sức từ chính là hình ảnh cụ thể của từ trường.
C. Vùng nào các đường mạt sắt sắp xếp mau thì từ trường ở đó yếu.
D. Cả ba đáp án trên đều sai.
Câu 20. Ở bên ngoài thanh nam châm, đường sức từ là
A. những đường thẳng đi ra từ cực Bắc, đi vào ở cực Nam của nam châm.
B. những đường thẳng đi ra từ cực Nam, đi vào ở cực Bắc của nam châm.
C. những đường cong đi ra từ cực Bắc, đi vào ở cực Nam của nam châm.
D. những đường cong đi ra từ cực Nam, đi vào ở cực Bắc của nam châm.
Câu 21. La bàn là dụng cụ dùng để làm gì?
A. Là dụng cụ để đo tốc độ.                              B. Là dụng cụ để đo nhiệt độ.
C. Là dụng cụ để xác định độ lớn của lực.        D. Là dụng cụ để xác định hướng.
Câu 22. Điền từ thích hợp vào chỗ trống trong câu sau đây.
Dòng điện chạy trong ống dây dẫn thẳng hay trong cuộn dây đều sinh ra …..
A. điện trường.             B. từ trường.                C. trường hấp dẫn.        D. trong trường.
Câu 23. Chọn đáp án sai.
A. Từ trường của nam châm điện phụ thuộc dòng điện chạy vào ống dây và lõi sắt trong lòng ống dây.
B. Từ trường của nam châm điện tương tự từ trường của nam châm thẳng.
C. Từ trường của nam châm điện tồn tại ngay cả sau khi ngắt dòng điện chạy vào ống dây dẫn.
D. Cả A và B đều đúng.
Câu 24. Lõi sắt non trong ống dây có tác dụng gì?
A. Làm tăng từ trường của nam châm điện.
B. Làm tăng thời gian tồn tại từ trường của nam châm điện.
C. Làm giảm thời gian tồn tại từ trường của nam châm điện.
D. Làm giảm từ tính của ống dây.
Câu 25.Trong quá trình trao đổi chất ở cấp độ tế bào, trừ khí cacbônic, các sản phẩm phân huỷ sẽ được thải vào môi trường trong và đưa đến
A. cơ quan sinh dục.                                B. cơ quan hô hấp
C. cơ quan tiêu hoá.                                 D. cơ quan bài tiết.
Câu 26. Trong quá trình trao đổi chất ở tế bào, khí cacbônic sẽ theo mạch máu tới bộ phận nào để thải ra ngoài?
A. Phổi                   B. Dạ dày                    C. Thận                            D. Gan
Câu 27. Chuyển hoá cơ bản có vai trò gì
A. Cung cấp năng lượng cho các hoạt động lao động nặng.
B. Tích lũy năng lượng cho các hoạt động cật lực.
C. Duy trì các hoạt động sống khi cơ thể nghỉ ngơi.
D. Chỉ có vai trò duy trì thân nhiệt.
Câu 28. Sản phẩm của quang hợp là
A. nước, khí carbon dioxide.                  	B. glucose, khí carbon dioxide. 
C. khí oxygen, glucose.	                               D. glucose, nước.
Câu 29. Trong quá trình quang hợp, cây xanh chuyển hoá năng lượng ánh sáng mặt trời thành dạng năng lượng nào sau đây?
A. Cơ năng.		  B. Quang năng.             C. Hoá năng.	              D. Nhiệt năng.
Câu 30. Thân non của cây có màu xanh lục có quang hợp được không? Vì sao?
A. Không. Vì thân non chỉ làm nhiệm vụ vận chuyển chất dinh dưỡng.
B. Có. Vì thân non cũng chứa chất diệp lục như lá cây.
C. Có. Vì thân non cũng được cung cấp đầy đủ nước và muối khoáng.
D. Không. Vì quá trình quang hợp chỉ diễn ra ở lá cây.
Câu 31. Nhóm cây nào sau đây là cây ưa sáng?
A. dương xỉ, rêu, vạn tuế. 		           B. Lúa, dương xỉ, cây thông.
C. Lúa, ngô, bưởi.				D. ngô, bưởi, lá lốt.
Câu 32. Biện pháp nào sau đây là hợp lí để bảo vệ sức khoẻ hô hấp ở người? 
A. Tập luyện thể thao với cường độ mạnh mỗi ngày.
B. Ăn thật nhiều thức ăn có chứa glucose để cung cấp nguyên liệu cho hô hấp.
C. Tập hít thở sâu một cách nhẹ nhàng và đều đặn mỗi ngày.
D. Để thật nhiều cây xanh trong phòng ngủ.
Câu 33. Sản phẩm của hô hấp tế bào gồm:
A. Oxi, nước và năng lượng 
B. Nước, đường và năng lượng 
C. Nước, khí cacbonic và đường
D. Khí cacbonic, đường và năng lượng 
Câu 34. Hô hấp diễn ra mạnh nhất trong trường hợp nào sau đây?
A. Lúa đang trổ bông.
B. Lúa đang chín.
C. Lúa đang làm đòng.
D. Hạt lúa đang nảy mầm.
Câu 35. Nhóm nông sản nào sau đây nên được bảo quản bằng cách để trong túi nilon kín hoặc đục lỗ và bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh?
A. Rau muống, cà chua, bắp cải.
B. Hạt lúa, hạt đỗ, hạt lạc.
C. Hạt đỗ, rau muống, khoai tây.
D. Hạt lạc, hạt lúa, dưa chuột.
Câu 36. Động vật hô hấp bằng phổi là
A. Chim bồ câu            B. Kiến                  C. Cá chép                   D. Ốc sên
Câu 37. Nơi diễn ra sự trao đổi khí mạnh nhất ở thực vật là
A. Rễ.                               B. Thân.                   C. Lá.                                D. Quả
Câu 38. Vai trò của Lipit là gì?
A. Dự trữ năng lượng
B. Chống mất nhiệt 
C. Là dung môi hòa tan một số vitamin giúp cơ thể hấp thụ được 
D. Cả A, B và C
Câu 39. Vai trò nào dưới đây không là vai trò của vitamin?
A. Là thành phần thiết yếu cấu tạo tế bào.
B. Tham gia vào quá trình trao đổi chất.
C. Bảo vệ tế bào và cơ thể.
D. Cung cấp và dự trữ năng lượng.            
Câu 40. Bạn An nặng 30 kg. Dựa theo khuyến nghị của Viện dinh dưỡng quốc gia, thể tích nước bạn An cần cung cấp cho bản thân mỗi ngày là:
A. 700 ml                     B. 1200 ml               C. 40 ml                 D. 288 ml
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